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Trái đất này là của chúng mình  
Quả bóng xanh bay giữa trời xanh  
Bồ câu ơi tiếng chim gù thương mến  
Hải âu ơi cánh chim vờn trên sóng  
Cùng bay nào - Cho trái đất quay (2X) 

Cette terre est la nôtre 
Boule verte volant dans le ciel 
Colombe, oiseaux d'amour 
Hai Au, des ailes d'oiseau jouent sur les vagues 
Volons - la terre tourne 

Trái đất này là của chúng mình  
Vàng trắng đen tuy khác màu da  
Bạn yêu ơi, chúng ta là hoa quý  
Đầy hương thơm nắng tô màu tươi thắm  
Màu hoa nào - Cũng quý cũng thơm  
Màu da nào - Cũng quý cũng thơm  

Cette terre est la nôtre 
Or noir et blanc, bien que de couleur différente 
Je t’aime, nous sommes précieux 
Plein de parfum lumineux et ensoleillé 
Quelle couleur de fleur - Il est aussi parfumé 
N'importe quelle couleur de peau - Il est également 
parfumé 

Trái đất này là của chúng mình  
Cùng xiết tay môi thắm cười xinh  
Bình minh ơi khúc ca này êm ấm  
Học chăm ngoan đắp xây đời tươi sáng  
Hành tinh này - Là của chúng ta (2X) 

Cette terre est la nôtre 
Tout en serrant ses lèvres, elle sourit 
??, cette chanson est silencieuse 
Étudier dur pour construire une vie brillante 
Cette planète - c'est la nôtre 

 

1. Trái đất  này  là của  chúng mình 
La terre   cette est à eux moi  (=nous) 

Quả bóng  xanh  bay giữa  trời  xanh 
Boule  verte volant dans le ciel bleu (vert) 

Bồ câu ơi  tiếng chim  gù thương mến 
Colombe  oiseaux  d’amour 

Hải âu ơi  cánh chim  vờn  trên  sóng 
??  ailes d’oiseau jouent sur les vagues 

Cùng bay nào -   Cho trái đất  quay  (2X) 
Ensemble volons  la terre   tourne 

 

2. Trái đất  này  là của  chúng mình 
La terre   cette est à eux  moi  (= nous) 

Vàng  trắng  đen  tuy   khác   màu da 
Or blanc noir bien que  différent  couleur de peau 

Bạn yêu ơi,  chúng ta  là   hoa quý 
Je t’aime nous  sommes  précieux 

Đầy  hương thơm  nắng tô  màu   tươi thắm 
Pleins de parfums le soleil (de) couleur fraîche ( ?) 

Màu hoa   nào   - Cũng  quý   cũng  thơm 
Couleur de fleur  n’importe Aussi précieuse aussi parfumée 

Màu da   nào -   Cũng  quý   cũng  thơm 
Couleur de peau n’importe  Aussi précieuse aussi parfumée 

 

3. Trái đất  này là của  chúng  mình 
La terre   cette est à eux  moi  (= nous) 

Cùng   xiết  tay   môi thắm  cười xinh 
Ensemble  serre les mains  les lèvres  sourient 

Bình minh ơi  khúc ca  này  êm ấm 
??  chanson cette ?? 

Học  chăm  ngoan  đắp xây  đời  tươi sáng 
Etude travail bon construire vie brillante 

Hành tinh  này -  Là  của chúng ta (2X) 
Planète  cette est la nôtre 

 


